
Phụ lục IX
TỔNG HỢP ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÁC BỘ, NGÀNH

THÁNG 02 NĂM 2025

Số
 TT

Bộ, ngành,   
địa phương 
kiến nghị

Nội dung đề xuất, kiến nghị

I Kiến nghị, đề xuất với Bộ Giao thông vận tải

1. UBND tỉnh 
Cao Bằng

Đề nghị Bộ Giao thông vận tải xem xét cấu hình đối với 04 TTHC trên 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC (mã số: 2.002288; 2.002615; 2.002616; 
2.002617). Hiện tại địa phương vẫn tra cứu được TTHC, nhưng không 
thể địa phương hóa 04 TTHC nên trên.

II Kiến nghị, đề xuất với Bộ Nội vụ

2. UBND tỉnh 
Nghệ An

Kiến nghị Bộ Nội vụ công khai Quyết định số 922/QĐ-BNV của Bộ trên 
Cổng dịch vụ công quốc gia. Lý do: Ngày 17/12/2024, Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ đã ban hành Quyết định số 922/QĐ-BNV về việc công bố thủ 
tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước lĩnh vực 
Công chức - Viên chức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội 
vụ. Tuy nhiên, đến nay trên Cổng Dịch vụ công quốc gia vẫn đang công 
khai Quyết định số 1065/QD-BNV ngày 10/12/2020 của Bộ trưởng Bộ 
Nội vụ về việc công bố thủ tục hành chính quy định tại Nghị định số 
138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 
dụng và quản lý công chức thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ 
Nội vụ (Quyết định số 1065/QD-BNV ngày 10/12/2020 đã bị Quyết 
định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 bãi bỏ). Do đó, kính đề nghị Bộ 
Nội vụ công khai Quyết định số 922/QĐ-BNV ngày 17/12/2024 để địa 
phương có cơ sở địa phương hoá, công khai các thủ tục hành chính theo 
Quyết định số 922/QĐ-BNV.

III Kiến nghị, đề xuất với Bộ Kế hoạch và Đầu tư
3. UBND tỉnh 

Nghệ An
Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố bổ sung đối với các dự án 
đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án 
đầu tư xây dựng bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 
tỷ đồng trở lên thuộc cảng biển loại 1 thực hiện trong khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc thẩm quyền của 
UBND tỉnh. Lý do: Thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 
26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách 
đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An (có hiệu lực từ ngày 01/01/2025) và 
điểm b khoản 5 Điều 2 Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024 của 
Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quy hoạch, Luật Đầu 
tư, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật Đấu thầu (có 
hiệu lực từ ngày 15/01/2025), theo đó phân cấp cho Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư xây dựng và 
kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp: dự án đầu tư xây dựng bến 
cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên thuộc 
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cảng biển loại I;
Tại khoản 5 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của 
Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật 
Đầu tư quy định: "Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công 
nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu 
tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư 
của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế 
xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế”
Tuy nhiên, theo Quyết định số 2469/QĐ-BKHĐT ngày 25/10/2024 của 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố TTHC sửa đổi, bổ sung trong 
lĩnh vực đầu tư tại Việt Nam và đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư chưa công bố 
đối với các TTHC do Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu 
công nghệ cao, khu kinh tế (gọi tắt là Ban Quản lý) thực hiện. Vì vậy, 
hiện nay Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam tỉnh Nghệ An đang vướng 
mắc trong quá trình tiếp nhận hồ sơ đối với các dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, dự án đầu tư xây dựng 
bến cảng, khu bến cảng có quy mô vốn đầu tư từ 2.300 tỷ đồng trở lên 
thuộc cảng biển loại 1 thực hiện trong khu công nghiệp, khu chế xuất, 
khu công nghệ cao, khu kinh tế thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh.

IV Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tư pháp
4. UBND tỉnh 

Nghệ An
(1) Kiến nghị Bộ Tư pháp công bố TTHC cấp tỉnh hoặc bổ sung thêm 
cơ quan thực hiện là Sở Tư pháp tại các TTHC lĩnh vực công chứng: Bổ 
nhiệm công chứng viên, bổ nhiệm lại công chứng viên, miễn nhiệm công 
chứng viên. Lý do: 03 TTHC trên được công bố tại Quyết định số 
911/QĐ-BTP ngày 11/6/2021 về việc công bố thủ tục hành chính được 
chuẩn hóa, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực công chứng thuộc 
phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp. Theo đó, 03 
TTHC này được công bố là TTHC cấp Trung ương, cơ quan giải quyết 
TTHC (tại Phụ lục 1) và cơ quan thực hiện (tại Phụ lục 2) đều là Bộ Tư 
pháp. Tuy nhiên trình tự thực hiện các TTHC này thể hiện việc nộp hồ 
sơ tại Sở Tư pháp nơi người đó đã đăng ký tập sự hành nghề công chứng 
(đối với trường hợp bổ nhiệm hoặc bổ nhiệm lại), nơi người đó đăng ký 
hành nghề (đối với trường hợp miễn nhiệm). Vì vậy, kiến nghị Bộ Tư 
pháp công bố TTHC cấp tỉnh hoặc bổ sung thêm cơ quan thực hiện là 
Sở Tư pháp tại các TTHC này để tỉnh có cơ sở công bố TTHC cấp tỉnh 
và thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 
tỉnh nhằm đảm bảo công khai, minh bạch trong tiếp nhận và xử lý hồ sơ 
theo quy định về TTHC của Chính phủ.
(2) Kiến nghị Bộ Tư pháp rà soát, công bố lại danh mục TTHC toàn 
trình để thay thế Quyết định 565/QĐ-BTP ngày 03/4/2024 của Bộ 
Trưởng Bộ Tư pháp công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý của Bộ Tư pháp đủ điều kiện thực hiện dịch vụ công trực 
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tuyến toàn trình. Lý do: Danh mục 54 TTHC đã được công bố tại Quyết 
định 565/QĐ-BTP là các TTHC ít phát sinh hồ sơ trong thực tiễn. Hơn 
nữa, trong danh mục này không có các TTHC thuộc 25 Dịch vụ công 
thiết yếu theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh 
và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 
2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06/CP) như các thủ tục: Đăng ký 
khai sinh, Đăng ký khai tử, Đăng ký kết hôn, Cấp giấy xác nhận tình 
trạng hôn nhân…đây là những thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ trong ngày 
trên địa bàn cả nước. 
 Đồng thời, sau 03 năm thực hiện Đề án 06/CP, đến thời điểm hiện tại, 
các địa phương cơ bản đã đủ điều kiện về hạ tầng, nhân lực để thực hiện 
các dịch vụ công toàn trình theo yêu cầu, chình vì vậy kiến nghị Bộ Tư 
pháp nghiên cứu công bố lại danh mục TTHC đủ điều kiện toàn trình 
của Ngành để đáp ứng yêu cầu Chuyển đổi số quốc gia.
  (3) Kiến nghị Bộ Tư pháp bổ sung nội dung khai thác cơ sở dữ liệu hộ 
tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trong giải quyết TTHC 
trong lĩnh vực công chứng, chứng thực. Lý do: Tại điểm c, Điều 3 Nghị 
định số 07/2025/NĐ-CP ngày 09/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của các Nghị định trong lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực quy định: “Đối với yêu cầu đăng ký khai sinh mà cha, mẹ 
trẻ đã đăng ký kết hôn, trên cơ sở thông tin về Giấy chứng nhận kết hôn 
cung cấp trong Tờ khai đăng ký khai sinh, cơ quan đăng ký hộ tịch có 
trách nhiệm tra cứu thông tin về tình trạng hôn nhân của cha, mẹ trẻ trên 
Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết 
nối với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Đối với yêu cầu đăng ký kết hôn, cơ quan đăng ký hộ tịch tra cứu thông 
tin về tình trạng hôn nhân của người yêu cầu đăng ký kết hôn trên Hệ 
thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính cấp tỉnh thông qua kết nối 
với Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.
Kết quả tra cứu được lưu trữ dưới dạng điện tử hoặc bản giấy, phản ánh 
đầy đủ, chính xác thông tin tại thời điểm tra cứu và đính kèm hồ sơ của 
người đăng ký…”. Như vậy, việc khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, 
Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư của cán bộ tiếp nhận, xử lý hồ sơ giải 
quyết TTHC về hộ tịch đã được quy định cụ thể tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp khi thực hiện TTHC trong lĩnh vực này. 
Tuy nhiên, việc khai thác cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu 
quốc gia về dân cư này chưa thấy có trong quy định đối với giải quyết 
TTHC lĩnh vực công chứng, chứng thực, kính đề nghị Bộ Tư pháp 
nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản QPPL quy định nội dung khai 
thác cơ sở dữ liệu như trên để thực hiện việc cải cách TTHC trong lĩnh 
vực công chứng, chứng thực tại các Văn phòng công chứng, tổ chức 
hành nghề công chứng.

5. UBND tỉnh Đề nghị Bộ Tư pháp:
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Gia Lai - Cập nhật TTHC bãi bỏ  trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC đúng 
thời hạn để địa phương thuận tiện trong việc công bố, công khai TTHC.
- Chứng minh nhân dân đã hết hiệu lực theo quy định tại khoản 2, khoản 
3 Điều 46 Luật Căn cước. Tuy nhiên, thành phần hồ sơ tại Quyết định 
71/QĐ-BTP ngày 10/01/2025, Quyết định số 85/QĐ-BTP, Quyết định 
số 86/QĐ-BTP, Quyết định số 87/QĐ-BTP ngày 14/01/2025 của Bộ Tư 
pháp vẫn yêu cầu người dân nộp, xuất trình Chứng minh nhân dân. Đề 
nghị, Bộ Tư pháp xem xét, điều chỉnh thành phần hồ sơ tại các Quyết 
định công bố cho phù hợp.

6. UBND tỉnh 
Điện Biên

Kiến nghị Bộ Tư pháp quan tâm, đồng bộ hệ thống dữ liệu kết nối chia 
sẻ thông tin lý lịch tư pháp trong thực hiện thủ tục hành chính cấp chứng 
chỉ hành nghề dược.

V Kiến nghị, đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường

7. UBND Thành 
phố Huế

 (1) Đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ thực hiện chia sẻ dữ 
liệu toạ độ địa giới hành chính các đơn vị được chia tách, sáp nhập trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia đảm bảo phù hợp các Nghị quyết kèm theo 
Công văn số 1750/UBND-KSTT ngày 18/02/2025 về việc đề nghị hỗ 
trợ thực hiện việc kết nối, chia sẻ dữ liệu về địa giới hành chính trong 
Cơ sở dữ liệu địa giới hành chính với Cổng Dịch vụ công quốc gia.
 (2) Đối với bộ TTHC đất đai cấp huyện, hiện nay tổng thời gian giải 
quyết TTHC tại cấp huyện chưa tính thời gian cấp xã để niêm yết, công 
khai và chuyển cơ quan thuế để xác định nghĩa vụ tài chính, dẫn đến hồ 
sơ cấp huyện bị quá hạn trên Hệ thống. Kính đề nghị Bộ Tài nguyên và 
Môi trường xem xét, hướng dẫn và công bố bổ sung thời gian xử lý đối 
với trường hợp thực hiện niêm yết và thực hiện nghĩa vụ tài chính trên 
Cổng Dịch vụ công quốc gia để không ảnh hưởng tới tiến độ giải quyết 
TTHC của địa phương.

VI Kiến nghị, đề xuất với Bộ Quốc phòng
8. UBND Thành 

phố Huế
 (1) Công khai TTHC và giữ mã số TTHC đã công bố trước đó tại Quyết 
định số 6225/QĐ-BQP ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ Quốc phòng 
về việc công bố bộ thủ tục hành chính hiện hành thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Quốc phòng. Do Quyết định số 6225/QĐ-BQP là 
Quyết định chuẩn hoá lại danh mục TTHC, việc thay đổi mã TTHC đã 
công khai trên Cổng Dịch vụ công quốc gia ảnh hưởng đến việc cấu hình 
quy trình điện tử đã cấu hình của địa phương, ảnh hưởng đến việc tiếp 
nhận và xử lý hồ sơ tại địa phương, do đó, đề nghị Bộ Quốc phòng giữ 
nguyên mã TTHC đã công bố trước đó.
 (2) Ngoài ra, đối với TTHC tiếp nhận tại cấp xã liên thông qua cơ quan 
ngành dọc thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Quốc phòng (Ban 
Chỉ huy quân sự cấp huyện, Bộ Chỉ huy quân sự cấp tỉnh), đề nghị Bộ 
Quốc phòng hướng dẫn quy trình thực hiện liên thông trên Hệ thống để 
thống nhất trong quá trình tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ (bản giấy và 
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bản điện tử).
VII Kiến nghị, đề xuất với Bộ Y tế

9. UBND tỉnh 
Điện Biên

Kiến nghị Bộ Y tế quan tâm, đồng bộ hệ thống dữ liệu kết nối chia sẻ 
thông tin lý lịch tư pháp trong thực hiện thủ tục hành chính cấp chứng 
chỉ hành nghề dược.
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